
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ số H06.17-250513-0002 ngày 13 tháng 5 năm 2025 của 

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 5 đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại 

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 5; địa chỉ: 637C đường 30/4, KCN Đông 

Xuyên, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy 

phép hoạt động số 1777/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp 

ngày 22 tháng 12 năm 2023 (theo Phụ lục đính kèm).   

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Chi nhánh 3 Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn, người chịu trách nhiệm chuyên 

môn Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 5 và các cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- BHXH tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- PYT Tp. Vũng Tàu; 

- Lưu: VT, NV(D).                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Ngọc Triệu 



Phụ lục 

NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC SÀI GÒN 5 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày       /        /2025 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG 

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ sung 

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí  

chuyên 

môn 

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác 

Quyết định SYT 

đã phê duyệt liên 

quan cá nhân  

1.  Hoàng Thu Hương Bác sĩ 
005343/BRVT-CCHN, 

cấp ngày 28/01/2022 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân viên 

PKCK 

NỘI 
Không 

810/QĐ-SYT 

ngày 29/08/2023 

2.  Nguyễn Thanh Hiếu Bác sĩ 
001716/HCM-GPHN, 

cấp ngày 21/08/2024 
Y học cổ truyền 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân viên 

PKCK 

YHCT 
Không  

3.  Lê Thị Hồng Nhung Bác sĩ 

025813/HCM-

CCHN, cấp ngày 

30/11/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân 

viên 

PKCK 

YHCT 

Không 
Số 29/QĐ-SYT 

ngày 10/01/2025 

4.  Nguyễn Xuân Sơn Bác sĩ 

003763/BRVT-

CCHN, cấp ngày 

10/06/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Trưởng  

PKCK 

Sản phụ 

khoa (Bổ 

nhiệm) 

Không 
Số 496/QĐ-SYT 

ngày 16/05/2025 

5.  Đặng Thu Phương 
Y sĩ 

YHCT 

006432/BRVT-

CCHN, cấp ngày 

17/08/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân 

viên 

PKCK 

YHCT 

Không 
Số 470/QĐ-SYT 

ngày 08/5/2025 

6.  Bùi Văn Duyên 
Y sĩ 

YHCT 

000278/BRVT-

GPHN, cấp ngày 

01/10/2024 

Y học cổ truyền 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân 

viên 

PKCK 

YHCT 

Không  

7.  Nguyễn Trung Hiển 
Y sĩ 

YHCT 

000452/BRVT-

GPHN, cấp ngày 

14/04/2025 

Y học cổ truyền 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân 

viên 

PKCK 

YHCT 

Không  



8.  Bùi Thị Thùy Trang 
KTV Xét 

nghiệm 

015014/ĐNAI-

CCHN, cấp ngày 

26/06/2023 

KTV Xét 

nghiệm 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Nhân 

viên 

Phòng 

xét 

nghiệm 

Không  

II. NHÂN SỰ NGỪNG HÀNH NGHỀ  

STT Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ sung 

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí  

chuyên 

môn 

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác 

Quyết định SYT 

đã phê duyệt liên 

quan cá nhân  

1.  Phan Thị Huyền Trân Bác sĩ 

000348/TG-

GPHN,cấp ngày 

28/06/2024 

 Chuyên khoa 

Sản phụ khoa 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật  

Trưởng 

PKCK 

Sản Phụ 

Khoa 

(Bãi 

nhiệm) 

Không 

 Số 29/QĐ-

SYT ngày 

10/01/2025 

2.  Trần Thanh Huyền Bác sĩ 

028228/HNO-

CCHN,cấp ngày 

29/08/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật  

Nhân 

viên 

PKCK 

Nội 

Không 

Số 29/QĐ-

SYT ngày 

10/01/2025 

3.  Võ Văn Chương 
Y Sĩ 

YHCT  

009438/QNA-

CCHN,cấp ngày 

17/08/2023 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật  

Nhân 

viên 

PKCK 

YHCT 

Không 
Số 29/QĐ-SYT 

ngày 10/01/2025 

4.  Nguyễn Thành Nam 
Y Sĩ 

YHCT 

006101/BRVT-

CCHN,cấp ngày 

17/06/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

7h00 - 18h00 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật  

Nhân 

viên 

PKCK 

YHCT 

 Không 
Số 760/QĐ-SYT 

ngày 21/09/2022 
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